ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Mã số môn học:
PED331

2. Tên học phần: 
Nhi khoa cơ sở - Lý thuyết

3. Số tín chỉ:

Lý thuyết 3 (3/0)

4. Chuyên ngành đào tạo:
Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học dự phòng

5. Năm học:

2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách:
PGS.TS.Nguyễn Thành Trung

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

Trần Tuấn Anh

Lê Thị Kim Dung
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Nguyễn Thị Xuân Hương


Hoàng Thị Huế
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Hà Huy Phương


Nguyễn Thị Phượng
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Đỗ Thái Sơn


Nguyễn Thành Trung


Dương Quốc Trưởng

8. Mục tiêu học phần:

8.1. Kiến thức:

- Phân tích được sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

- Vận dụng được đặc điểm các hệ cơ quan trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trẻ em.


-  Phân tích được nguyên nhân, triệu chứng một số bệnh thường gặp trong Nhi khoa

- Vận dụng được kiến thức trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp trong Nhi khoa và tư vấn được cách chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em.
8.2. Thái độ:

- Nhận thức được tầm quan trọng của việc chẩn đoán, điều trị và dự phòng một số  bệnh thường gặp ở trẻ em


- Có tình thương yêu trẻ, không ngại khó khăn, tích cực học hỏi.

9. Mô tả học phần


Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về sự phát triển và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em, đặc điểm các hệ cơ quan của trẻ em. Sinh viên cũng sẽ được cung cấp kiến thức về bệnh học, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng các bệnh thường gặp ở trẻ em:


- Các thời kỳ tuổi trẻ

- Đặc điểm các hệ cơ quan (da cơ xương, hô hấp, tim mạch, ....)


- Sự phát triển thể chất, tinh thần - vận động


- Đặc điểm trẻ sơ sinh đủ, thiếu tháng và cách chăm sóc.

- Nuôi dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi

- Bệnh suy dinh dưỡng,  tiêu chảy, viêm phổi, còi xương, viêm cầu thận cấp, thận hư, thấp tim, viêm màng não mủ, xuất huyết não màng não, bệnh giun, hen phế quản, sử dụng thuốc cho trẻ em, hội chứng xuất huyết, hội chứng thiếu máu.

Sinh viên chủ động tham khảo tài liệu trên thư viện, mạng Internet và các tài liệu do bộ môn cung cấp trước khi lên lớp, học tập đầy đủ tham gia thảo luận tích cực. 

Trong học phần này, sinh viên có 3 bài kiểm tra, 2 bài kiểm tra thường xuyên 30 phút ( tuần thứ 3 và tuần thứ  9), 1 bài kiểm tra giữa kỳ 45 phút ( tuần thứ 6). Bài thi kết thúc học phần vào cuối tuần thứ 10 ( 90 phút).

10. Phân bố thời gian:
3 (3 4 6)/10 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11. 1 Điều kiện: Sinh viên cần phải học các môn học cơ sở trước khi học học phần này.

11.2 Yêu cầu: Sinh viên phải tham dự >80% số tiết học trên lớp

12. Nội dung học phần:

12.1 Các thời kỳ tuổi trẻ: (2 tiết)


12.1.1 Giới hạn các thời kỳ


12.1.2 Đặc điểm sinh lý các thời kỳ


12.1.3 Đặc điểm bệnh lý các thời kỳ


12.1.4 Cách chăm sóc trẻ theo từng thời kỳ.

12.2 Đặc điểm các hệ cơ quan trẻ em: (7 tiết)

12.2.1 Da cơ xương


12.2.2. Hệ tiêu hóa trẻ em

12.2.3 Hệ tuần hoàn

12.2.4 Hệ hô hấp trẻ em

12.2.5 Hệ thần kinh trẻ em

12.2.6 Đặc điểm máu trẻ em

12.2.7 Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em

12.3 Sự phát triển thể chất trẻ em: (2 tiết)


12.3.1 Sự phát triển cân nặng của trẻ em


12.3.2 Sự phát triển chiều cao của trẻ em


12.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất trẻ em

12.4 Sự phát triển tinh thần - vận động của trẻ em: (1 tiết)


12.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần, vận động của trẻ


12.4.2 Sự phát triển vận động của trẻ qua các lứa tuổi


12.4.3 Sự phát triển tinh thần của trẻ

12.5 Dinh dưỡng trẻ em (2 tiết)


12.5.1 Sữa mẹ và bảo vệ nguồn sữa mẹ


12.5.2 Chế độ ăn của trẻ dưới 1 tuổi 


12.5.3 Chế độ ăn của trẻ trên 1 tuổi


12.5.4 Cách chế biến một số món ăn cho trẻ 

12.6 Trẻ sơ sinh đủ, thiếu tháng (2 tiết)


12.6.1 Đặc điểm trẻ sơ sinh đủ tháng


12.6.2 Cách chăm sóc trẻ sơ sinh đủ tháng


12.6.3 Đặc điểm và cách nhận biết trẻ sơ sinh thiếu tháng


12.6.4 Cách chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng

12.7 Bệnh tiêu chảy (2 tiết)


12.7.1 Dịch tễ học

12.7.2 Triệu chứng bệnh tiêu chảy, cách phân loại mất nước

  12.7. 3 Điều trị tiêu chảy: phác đồ A, B, C


12.7.4  Phòng bệnh tiêu chảy

12.8 Bệnh suy dinh dưỡng (2 tiết)


12.8.1 Dịch tễ học, cách phân loại suy dinh dưỡng.


12.8.2 Triệu chứng bệnh suy dinh dưỡng: nhẹ, vừa, nặng.


12.8.3 Điều trị suy dinh dưỡng.


12.8.4 Phòng bệnh suy dinh dưỡng.

12.9 Bệnh còi xương do thiếu vitaminD (2 tiết):


12.9.1 Nguyên nhân


12.9.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng


12.9.3 Điều trị bệnh còi xương


12.9.4. Phòng bệnh còi xương

12.10 Hội chứng thiếu máu (3 tiết)


12.10.1 Định nghĩa và phân loại


12.10.2 Thiếu máu thiếu sắt


12.10.3 Thiếu máu huyết tán

12.11 Hội chứng xuất huyết (3 tiết)


12.11.1 Cơ chế đông máu cầm máu


12.11.2 Phân loại nguyên nhân xuất huyết


12.11.3 Bệnh xuất huyết do giảm tiểu cầu


12.11.4 Bệnh hemophia

12.12 Bệnh viêm phổi  trẻ em (2 tiết)


12.12.1 Nguyên nhân


12.12.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng


12.12.3 Điều trị VPQP


12.12.4 Phòng bệnh VPQP

12.13 Bệnh hen phế quản trẻ em (2 tiết)


12.13.1 Dịch tễ học


12.13.2 Triệu chứng và phân bậc hen phế quản


12.13.3 Điều trị hen phế quản


12.13.4 Dự phòng hen phế quản

12.14 Bệnh viêm màng não mủ (2 tiết)


12.14.1 Nguyên nhân


12.14.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng


12.14.3 Điều trị viêm màng não mủ

12.15 Xuất huyết não màng não (2 tiết)


12.15.1 Nguyên nhân 


12.15.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lân sàng


12.15.3 Điều trị và phòng bệnh

12.16 Bệnh do nhiễm giun ở trẻ em (1 tiết)


12.16.1 Dịch tễ học


12.16.2 Triệu chứng nhiễm giun


12.16.3 Điều trị nhiễm giun


12,16.4 Phòng nhiễm giun

12.17 Bệnh viêm cầu thận cấp (2 tiết)


12. 17.1 Nguyên nhân


12.17.2 Cơ chế bệnh sinh


12.17.3 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng


12.17.4 Điều trị viêm cầu thận cấp

12.18 Hội chứng thận hư (2 tiết)


12.18.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại


12.18.3 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng


12.18.3 Điều trị thận hư

12.19 Bệnh thấp tim (2 tiết)


12.19.1 Bệnh sinh


12.19.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng


12.19.3 Điều trị thấp tim


12.19.4 Phòng bệnh thấp tim

12.20 Sử dụng thuốc trong nhi khoa (2 tiết)

13. Phương pháp giảng dạy


- Thuyết trình


- Lớp học đảo chiều 


- Thảo luận nhóm


- Case - study

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy


- Tài liệu phát tay


- Phòng học thông minh


- Case - study


- Video, Projector

15. Đánh giá:

            2 bài kiểm tra thường xuyên:
20%  (Thời gian làm mỗi bài kiểm tra: 30 phút)



Thi giữa học phần:

30%  (Thời gian làm bài: 45 phút)



Thi cuối học phần:

50%  (Thời gian làm bài thi tự luận: 90 phút)

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập: 

1. Bài giảng Nhi khoa tập 1,2 (2016), Đại học Y Dược Thái Nguyên dành cho sinh viên (lưu hành nội bộ)

16.2. Tài liệu tham  khảo :

2. Bài giảng Nhi khoa tập 1,2 (2013), Đại học Y Hà Nội , NXB Y học

3. Bệnh viện Nhi Trung ương (2015), Phác đồ hướng dẫn xử trí trẻ bệnh, NXB Y học

4. Bệnh viện Nhi đồng I (2013), Phác đồ điều trị Nhi khoa, NXB Y học

5. Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà (2013), Thực hành cấp cứu Nhi khoa, NXB Y học.
6. Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán Nhi khoa, NXB Y học.
7. WHO-Bộ Y tế (2015), Xử trí lồng ghép trẻ bệnh (IMCI), Tài liệu huấn luyện IMCI quốc gia.

8. Curent Diagnosis and Treatment Pediatrics, 2012

9. Nelson Textbook of Pediatrics, 2010

10. Manual of Neonatology, 2010

17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập
	Hình thức học

	1
	1. Các thời kỳ tuổi trẻ: 

1.1 Giới hạn các thời kỳ

1.2 Đặc điểm sinh lý các thời kỳ

1.3 Đặc điểm bệnh lý các thời kỳ

1.4 Cách chăm sóc trẻ theo từng thời kỳ
2. Đặc điểm các hệ cơ quan trẻ em: 

2.1 Da cơ xương


2.2. Hệ tiêu hóa trẻ em

2.3 Hệ tuần hoàn

2.4 Hệ hô hấp trẻ em

2.5 Hệ Thần kinh trẻ em
2.6 Đặc điểm máu trẻ em

2.7 Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em
	2

7
	Ths Huế

Ths SơnE

Ths T.Anh,

Ths Trưởng,

Ths Phượng
Ths Hà
	[1], [2]

[1], [2]
	Thuyết trình trên lớp, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận



	2
	1. Sự phát triển thể chất trẻ em

1.1 Sự phát triển cân nặng của trẻ em

1.2 Sự phát triển chiều cao của trẻ em

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất trẻ em

2. Sự phát triển tinh thần - vận động của trẻ em: 

2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần, vận động của trẻ

2.2 Sự phát triển vận động của trẻ qua các lứa tuổi

2.3 Sự phát triển tinh thần của trẻ

3. Đặc điểm sơ sinh đủ tháng và cách chăm sóc.

- Các dấu hiệu nhận biết

- Chăm sóc: vệ sinh, nuôi dưỡng, thân nhiệt...

4. Đặc điểm trẻ sơ sinh thiếu tháng và cách chăm sóc. 

- Dấu hiệu nhận biết, bảng đánh giá tuổi thai

- Chăm sóc: chế độ ăn, giữ ấm....

5. Dinh dưỡng trẻ em:

- Sữa mẹ

- Ăn bổ sung: ô vuông thức ăn, cho ăn thay thế sữa mẹ
	1

1

1

1

2
	Ths Trưởng

Ths Tuấn Anh

Ths Hương

Ths Hương

ThS Dung
	[1], [2]

[1],[2]

[1], [2], [3], [6]

[1], [2], [3], [6]

[1], [2], [3], [6]
	Thuyết trình, thảo luận 

Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận

	3
	1. Bệnh tiêu chảy

1.1 Dịch tễ học

1.2 Triệu chứng bệnh tiêu chảy, cách phân loại mất nước

1. 3 Điều trị tiêu chảy: phác đồ A, B, C

1.4 Phòng bệnh tiêu chảy

2. Phân loại mất nước và các loại dịch điều trị tiêu chảy

2. Bệnh viêm phế quản phổi

2.1 Nguyên nhân

2.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng

2.3 Điều trị VPQP

2.4 Phòng bệnh VPQP

3. Kiểm tra thường xuyên 1
	2

2

30phút
	Ths Sơn

Ths Huế

Ths Dung
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

Thuyết trình, thảo luận

Tự luận

	4
	1. Bệnh suy dinh dưỡng 

1.1 Dịch tễ học, cách phân loại suy dinh dưỡng

1.2 Triệu chứng bệnh suy dinh dưỡng: SDD nhẹ, trung bình; SDD nặng.

1.3 Điều trị suy dinh dưỡng (các mức độ)

1.4 Phòng bệnh suy dinh dưỡng (GOBIFFF)

2. Bệnh còi xương do thiếu vitaminD:

2.1 Nguyên nhân, yếu tố nguy cơ.

2.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng

2.3 Điều trị bệnh còi xương

2.4. Phòng bệnh còi xương

3. Nhiễm giun ở trẻ em

3.1 Dịch tễ học

3.2 Triệu chứng nhiễm giun

3.3 Điều trị nhiễm giun

3.4 Phòng chống nhiễm giun
	2

2

1
	Ths Dung

PGS.TS Sơn

PGS.TS Kiên
	[1], [2], [3], [4], [5], [6],

[8], [9], [10]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]
	Thuyết trình, thảo luận

Lớp học đảo chiều

Thuyết trình,

Thảo luận

Thuyết trình, thảo luận



	5
	1. Hội chứng thiếu máu 

1.1 Định nghĩa và phân loại

1.2 Thiếu máu thiếu sắt

1.3 Thiếu máu huyết tán

2. Bệnh viêm màng não mủ

2.1 Nguyên nhân

2.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng

2.3 Điều trị viêm màng não mủ

3. Xuất huyết não màng não
3.1 Nguyên nhân 

3.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lân sàng

3.3 Điều trị và phòng bệnh
	3

2

2


	Ths Hà

PGS.TS Kiên

Ths 

Thái Sơn


	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]
	Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận



	6
	2. Hội chứng xuất huyết

2.1 Cơ chế đông máu cầm máu

2.2 Phân loại nguyên nhân xuất huyết

2.3 Bệnh xuất huyết do giảm tiểu cầu

2.4 Bệnh hemophia

Kiểm tra giữa kỳ
	    3

45ph
	  Ths Hương

BM Nhi
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]
	Thuyết trình, thảo luận



	7
	1.Bệnh viêm cầu thận cấp

1.1 Nguyên nhân

1.2 Cơ chế bệnh sinh

1.3 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng

1.4 Điều trị viêm cầu thận cấp

2 Hội chứng thận hư

2.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại

2.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng

2.3 Điều trị thận hư
	2

2


	PGS Trung

PGS Trung


	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10][1], [2], [7]
	Thuyết trình, thảo luận

Thuyết trình, thảo luận



	8
	1. Bệnh thấp tim 

1.1 Bệnh sinh

1.2 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng

1.3 Điều trị

1.4 Phòng bệnh thấp tim

2. Bệnh hen phế quản (HPQ) trẻ em

2.1 Dịch tễ học

2.2 Triệu chứng và phân bậc HPQ

2.3 Điều trị hen phế quản

2.4 Dự phòng hen phế quản
	2

     2
	Ths Phương

PGS.TS Sơn
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]

[1], [2],[3],

[4],[5],

[6]
	Thuyết trình, thảo luận

Thảo trình, thảo luận

	9
	1. Sử dụng thuốc trong  nhi khoa

2. Kiểm tra thường xuyên 
	2

30 ph
	Ths Phương

BM nhi
	[1], [2]


	Thuyết trình

Thảo luận
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	Thi hết học phần
	90 ph
	Khảo thí
	
	Tự luận


